Chủ đề “ Đào tạo nghề chất lượng cao ở nhà trường thông minh trong cách mạng công nghiệp 4.0”

Đào tạo nghề là một trong những nhiệm vụ quan trọng tạo nguồn nhân lực có khả năng thích ứng với những biến đổi nhanh chóng của thị trường lao động, đáp ứng các yêu cầu của hội nhập quốc tế, góp phần phát triển nhanh và bền vững đất nước. Trong thời kỳ Cách mạng công  nghiệp 4.0 (CMCN 4.0), đào tạo nghề đặc biệt là đào tạo nghề chất lượng cao cần được phát triển mạnh cả về quy mô và chất lượng để đáp ứng tăng trưởng và phát triển bền vững. Tự chủ, chuẩn hóa và doanh nghiệp là ba khâu tạo ra bước đột phá cho giáo dục nghề nghiệp. Phát triển nguồn nhân lực luôn là một trong những công cụ hữu hiệu thực hiện chiến lược của mọi tổ chức. phát huy được nhân tố con người, tận dụng tối đa khả năng và sức cống hiến của nguồn nhân lực chính là chìa khóa để một doanh nghiệp thực hiện được mục tiêu, chiến lược và sứ mệnh đề ra.
Trên con đường hội nhập và phát triển, cạnh tranh cấp quốc gia, các địa phương sẽ phụ thuộc nhiều vào nguồn nhân lực chất lượng cao, điều này càng đặc biệt hơn đối với thành phố Hồ Chí Minh nơi có nhiều khu công nghiệp, khu chế xuất… đang rộng mở để thu hút nhà đầu tư.
Đào tạo nghề chất lượng cao là gì?
Chất lượng là một khái niệm mang tính tương đối, động, đa chiều với những chủ thể ở các cương vị khác nhau, thời điểm khác nhau có thể có những ưu tiên khác nhau khi xem xét nó. Đánh giá chất lượng của một sản phẩm cần thiết phải dựa trên các chuẩn nhất định. Trong lĩnh vực giáo dục ở nước ta cũng như trên thế giới, các cơ sở giáo dục khác nhau với các điều kiện đảm bảo chất lượng khác nhau thì có chất lượng khác nhau. Trong đó có những trường được đánh giá là đạt chất lượng (đạt chuẩn), có trường chất lượng cao (High quality- trên chuẩn), thậm chí có những trường có thể xếp vào loại có chất lượng đặc biệt cao (Excellent hay Elite).
Một số chuyên gia giáo dục cho rằng, trường chất lượng cao là trường hơn trường bình thường về các yếu tố đảm bảo chất lượng đào tạo và hiệu quả đào tạo, nói cách khác trường chất lượng cao được hiểu là trường trên chuẩn quy định về chất lượng. Cũng có ý kiến cho rằng trường chất lượng cao là trường được xếp hạng cao trong danh sách các trường được các tổ chức uy tín đánh giá; hay trường chất lượng cao là trường thực hiện một số nhiệm vụ khác với trường bình thường, đảm đương các công việc chủ chốt như đào tạo nhân lực kỹ thuật trực tiếp, phục vụ các ngành kinh tế mũi nhọn, xuất khẩu lao động có trình độ kỹ năng cao, đáp ứng yêu cầu hội nhập. 
Từ những quan điểm trên có thể hiểu khái niệm trường chất lượng cao là trường trên chuẩn quy định về các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo, là trường được đầu tư bài bản và có hệ thống với điều kiện học tập về trang thiết bị, cơ sở hạ tầng, giáo viên, chương trình, hệ thống kiểm soát chất lượng tối ưu nhằm tạo ra những “sản phẩm” là những lao động có tay nghề cao, có kỹ năng làm việc, luôn tiếp cận công nghệ hiện đại khi có sự thay đổi và được quốc tế công nhận. Đặc biệt trong bối cảnh hội nhập và dịch chuyển lao động trên thị trường quốc tế, trường chất lượng cao còn phải đáp ứng yêu cầu được công nhận văn bằng, chứng chỉ bởi các tổ chức giáo dục đào tạo có uy tín của khu vực hoặc quốc tế hay nói cách khác được các nước trong khu vực và thế giới công nhận về bằng cấp trong bối cảnh nhất thể hóa thị trường lao động.
Tiêu chí của trường nghề chất lượng cao
Quyết định số 761/QĐ-TTg ngày 23 tháng 5 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt “ Đề án phát triển trường nghề chất lượng cao đến năm 2020” có 6 tiêu chí của trường nghề chất lượng cao:
	+ Về quy mô đào tạo: Quy mô đào tạo tối thiểu là 2000 học sinh, sinh viên hệ trung cấp nghề, cao đẳng nghề (tính theo số học sinh, sinh viên quy đổi), trong đó có ít nhất 30% học sinh, sinh viên học các nghề trọng điểm.
	+ Về việc làm sau đào tạo: Có ít nhất 80% số học sinh, sinh viên tốt nghiệp có việc làm đúng nghề được đào tạo trong vòng 6 tháng kể từ khi tốt nghiệp, trong đó các nghề trọng điểm đạt ít nhất là 90%.
	+ Về trình độ học sinh, sinh viên sau đào tạo: 100% học sinh, sinh viên tốt nghiệp hệ trung cấp đạt bậc 2/5, hệ cao đẳng đạt bậc 3/5 của kỹ năng nghề quốc gia và có trình độ tin học đạt tiêu chuẩn IC3 hoặc tương đương trở lên, trình độ ngoại ngữ tiếng Anh đạt 300 điểm TOEIC hoặc tương đương trở lên. Trong đó, học sinh, sinh viên tốt nghiệp các nghề trọng điểm theo chương trình đào tạo được chuyển giao từ nước ngoài có trình độ ngoại ngữ tiếng Anh đạt 450 điểm TOEIC hoặc tương đương trở lên và được các tổ chức giáo dục, đào tạo có uy tín của khu vực ASEAN hoặc quốc tế công nhận văn bằng, chứng chỉ.
	+ Về kiểm định chất lượng: trường đạt cấp độ 3 tiêu chuẩn kiểm định chất lượng trường cao đẳng nghề; 100% nghề đào tạo đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng chương trình đào tạo.
	+ Về giáo viên, giảng viên: 100% giáo viên đạt chuẩn quy định, có trình độ tin học IC3 hoặc tương đương trở lên, trình độ ngoại ngữ tiếng Anh đạt 350 điểm TOEIC hoặc tương đương trở lên. Trong đó, giáo viên dạy các nghề trọng điểm được chuyển giao có trình độ ngoại ngữ tiếng Anh đạt 450 điểm TOEIC hoặc tương đương trở lên.
	+ Về quản trị nhà trường: 100% cán bộ quản lý của trường được cấp chứng chỉ đào tạo về nghiệp vụ quản lý dạy nghề. Các hoạt động quản lý của trường và chương trình đào tạo các nghề trọng điểm được số hóa và mô phỏng theo các công nghệ phần mềm tiên tiến trên thế giới.
Một số mô hình đào tạo nghề chất lượng cao trên thế giới
+ Mô hình đào tạo nguồn chất lượng cao của Đức: các cơ sở đào tạo nghề chỉ đào tạo khi người được đào tạo phải có giấy giới thiệu của các doanh nghiệp và môi trường doanh nghiệp là nơi để cho sinh viên thực tập. Sau khi đào tạo xong, người lao động sẽ có việc làm ngay, tránh được tình trạng lãng phí nguồn lực của xã hội.
+ Mô hình đào tạo của Singapore và Ấn Độ: luôn luôn gắn phát triển nguồn nhân lực với chiến lược phát triển kinh tế- xã hội của quốc gia, thiết lập mối quan hệ giữa phát triển chiến lược kinh tế và chiến lược nhân lực.
+ Mô hình kết hợp đào tạo điển hình ở Indonesia  “Link and Match System” (L & M), tạm dịch là “Hệ thống kết hợp Indonesia”. L & M tiến hành đào tạo đồng thời tổ chức bởi trường dạy nghề và doanh nghiệp sản xuất công nghiệp. Mục tiêu là đào tạo ra đội ngũ lao động chất lượng cao theo yêu cầu của sản xuất công nghiệp, nâng cao hiệu quả của đào tạo nghề, coi kinh nghiệm làm việc như là một cấu phần của quá trình đào tạo; các thành tố của hệ kết hợp gồm trang thiết bị, phát triển chương trình, giáo viên giảng dạy; về địa điểm học tập, dạy học các môn lý thuyết tại trường, thực hành tại xưởng trường hoặc tại công ty, dạy học thực tập sản xuất tại công ty; hội đồng đánh giá gồm trường và đại diện công ty.
+ Mô hình đào tạo điển hình ở Thái Lan “Co-operative Training System”, tạm dịch là “Hệ thống hợp tác đào tạo nghề” (HTHTĐTN). Mục đích là giải quyết tình trạng bất cập giữa đào tạo và sử dụng, hướng tới phát triển nhân lực kỹ thuật trong tương lai. Quá trình đào tạo có hai đặc điểm cơ bản là: cơ sở đào tạo và doanh nghiệp sản xuất. Mục đích tôn chỉ của doanh nghiệp sản xuất là đáp ứng và nâng cao chất lượng nhân lực kỹ thuật để nâng cao chất lượng sản phẩm, nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường. mục đích của cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo là phát triển bền vững và trang bị tốt cho người Thái trong nền kinh tế năng động, phát triển xã hội có chất lượng, với mô hình này nhà trường tuyển sinh vào học theo hai hướng: 
- Thứ nhất: người học vào đăng ký trực tiếp tại cơ sở đào tạo. Văn phòng hướng nghiệp sẽ phỏng vấn và tìm doanh nghiệp sản xuất bảo trợ. Khi có doanh nghiệp bảo trợ, người học có thể bắt đầu khóa học.
- Thứ hai: doanh nghiệp tuyển người và gửi đến cơ sở đào tạo để học.
Hợp đồng đào tạo được ký theo kiểu “Hợp đồng ba bên” gồm: người học nghề, cơ sở đào tạo và doanh nghiệp.
+ Tài chính cho đào tạo: theo Luật Phát triển kỹ năng của Thái Lan, doanh nghiệp phải đóng góp một khoản chi phí cho Quỹ của Cục phát triển kỹ năng, goi tắt là DSD (Department of Skill Development) là 1% tổng quỹ lương.
+ Cơ sở vật chất sư phạm của trường và doanh nghiệp: đào taọ tại trường do cơ sở đào tạo chịu trách nhiệm, tại doanh nghiệp do doanh nghiệp chịu.
+ Hội đồng Tư vấn có chức năng phát triển các chính sách và mục tiêu chất lượng, chỉ đạo cơ chế hợp tác của HTHTĐTN.
+ Hội đồng Kỹ thuật có trách nhiệm về tổ chức thi giữa năm và tốt nghiệp, phát triển chương trình và tư vấn các khóa đào tạo nâng cao.
+ Kiểm tra- đánh giá gồm: thi giữa kỳ vào cuối năm thứ nhất, cuối năm thứ hai thi tốt nghiệp. Kỳ thi tốt nghiệp yêu cầu kỹ năng tương đương bậc 2 quốc gia, được ngành công nghiệp Thái Lan thừa nhận và có thể đi làm việc ở nước ngoài.
+ Nội dung đào tạo được xây dựng theo quan điểm đào tạo theo diện rộng, theo mô-đun, dễ dàng cho đào tạo tại nhà máy. Thời gian đào tạo là 2 năm. Sau một thời gian nghiên cứu áp dụng, hệ thống này tỏ ra có ưu điểm và giải quyết được mục tiêu đặt ra.
Nghiên cứu và áp dụng những ưu điểm của hệ thống này vào đào tạo nghề ở Viêt Nam trong bối cảnh CMCN 4.0 hiên nay là điều đáng được quan tâm.
Thực trạng đào tạo nghề chất lượng cao ở Việt Nam
	Mặc dù đã có nhiều cố gắng nhưng việc triển khai đào tạo nghề chất lượng cao ở Việt Nam vẫn còn gặp nhiều khó khăn, cụ thể là:
+ Luật Giáo dục nghề nghiệp có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2015 nhưng vẫn còn thiếu nhiều chuẩn và tiêu chuẩn, định mức, quy định. Các định mức liên quan tới chuyển giao chương trình, đào tạo theo chuẩn quốc tế chưa có nên quá trình triển khai các vấn đề mới còn chậm.
+ Tiêu chí của trường chất lượng cao tại Quyết định số 761/QĐ-TTg chưa quy định một số nội dung liên quan đến việc gắn kết với doanh nghiệp trong công tác đào tạo; thời gian thực hành, thực tập tại doanh nghiệp; tin học hóa các hoạt động quản lý của nhà trường và xây dựng chương trình đào tạo theo chuẩn đầu ra. Việc ứng dụng số hóa chỉ mới dừng lại mô phỏng, giáo trình điện tử, chưa tiếp cận với quan điểm số hóa trong CMCN 4.0.
+ Danh mục các nghề trọng điểm chưa sát với thực tiễn và yêu cầu trong tương lai.
+ Mạng lưới cơ sở đào tạo nghề biến động do chủ trương sắp xếp lại theo tinh thần Nghị quyết số 19-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”. 
	Các trường được nhà nước đầu tư để cung ứng đào tạo nghề chất lượng cao có sứ mệnh dẫn dắt, lan tỏa và tác động đến toàn hệ thống, trong khi hệ thống cần phải chú trọng phát triển về số lượng và quy mô đào tạo. Điều này đã trở thành thách thức không nhỏ trong bối cảnh và điều kiện của Việt Nam.
Định hướng và giải pháp đào tạo nghề chất lượng cao trong thời gian tới
	Nhà nước cần ưu tiên đầu tư cho các trường, các nghề trọng điểm, chất lượng cao; các trường được tự chủ và chủ động gắn kết với doanh nghiệp trong đào tạo. Công tác kiểm định chất lượng, chuẩn hóa phải được xác định triển khai đồng bộ, bám sát các chuẩn quốc tế để góp phần nhanh chóng nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế. Doanh nghiệp và nhà đầu tư tư nhân cần phải được khuyến khích tham gia đào tạo nghề chất lượng cao để đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp và cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao cho thị trường lao động trong và ngoài nước. 
	Từ định hướng nêu trên, đề xuất một số giải pháp dổi mới và phát triển đào tạo nghề chất lượng cao trong thời gian tới:
[bookmark: _GoBack]1. Nhà nước cần hoàn thiện đồng bộ hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về đào tạo nghề và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan; ban hành cơ chế tự chủ đối với các cơ sở đào tạo nghề công lập, bảo đảm trách nhiệm của các cơ sở đào tạo nghề và tăng cường vai trò giám sát của xã hội đối với các cơ sở đào tạo nghề và chất lượng đào tạo nghề; đổi mới phương thức cấp kinh phí và đầu tư ngân sách nhà nước cho đào tạo nghề nói chung, đào tạo nghề chất lượng cao nói riêng; xây dựng chiến lược quốc gia về đào tạo nghề chất lượng cao.
2. Đầu tư cho các cơ sở đào tạo nghề chất lượng cao và các ngành, nghề trọng điểm. Chú trọng rà soát, sắp xếp các cơ sở đào tạo nghề công lập theo hướng nâng cao hiệu quả hoạt động và gia tăng tỷ lệ các chương trình đào tạo theo chuẩn quốc tế. Tăng cường dự báo, quy hoạch và định hướng các cơ sở đào tạo nghề, tập trung vào các ngành, nghề có nhu cầu lớn trong thời gian tới như: công nghệ thông tin, du lịch và quản lý khách sạn, nông nghiệp công nghệ cao, y tế và chăm sóc sức khỏe…; khuyến khích các cơ sở đào tạo nghề thiết kế các chương trình đào tạo có khả năng thu hút người học khá, giỏi để có nguồn nhân lực chất lượng, góp phần giảm lãng phí xã hội khi nhiều người học khá, giỏi tốt nghiệp đại học nhưng phải làm việc trái chuyên môn, sở trường, ngành, nghề.
3. Đẩy mạnh xã hội hóa đào tạo nghề: từng bước tăng dần tỷ lệ các cơ sở giáo dục nghề nghiệp ngoài công lập; thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực đào tạo nghề; có chính sách khuyến khích các doanh nghiệp tham gia hoạt động giáo dục nghề nghiệp.
4. Xây dựng các điều kiện bảo đảm chất lượng trong đào tạo nghề theo hướng tiếp cận chuẩn khu vực ASEAN và chuẩn quốc tế. Khuyến khích, hỗ trợ các cơ sở đào tạo nghề triển khai các chương trình đào tạo nhận chuyển giao từ nước ngoài để rút kinh nghiệm nhằm triển khai đại trà, tạo nguồn nhân lực nghề đạt chuẩn quốc tế cho thị trường trong nước và quốc tế.
5. Tập trung đầu tư, hỗ trợ đào tạo xây dựng đội ngũ giáo viên nghề chất lượng cao, tăng cường hợp tác quốc tế trong đào tạo giáo viên nghề, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào đào tạo giáo viên nghề; khuyến khích, hỗ trợ hợp tác giữa cơ sở đào tạo và doanh nghiệp tham gia đào tạo nghề trong việc sử dụng đội ngũ nhân lực chất lượng cao.
6. Gắn kết đào tạo nghề với thị trường lao động, việc làm bền vững và an sinh xã hội. Thúc đẩy hợp tác giữa các cơ sở đào tạo nghề và trung tâm giới thiệu việc làm, sàn giao dịch việc làm, hội chợ việc làm… nhằm hỗ trợ người học tìm việc làm sau tốt nghiệp; gắn kết đào tạo với đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài; tăng cường truyền thông, nâng cao nhận thức của người dân về cơ hội và lộ trình học nghề, cơ hội việc làm và lộ trình nghề nghiệp đối với nhân lực nghề, góp phần quảng bá, tuyển sinh cho các cơ sở đào tạo nghề; liên tục cập nhật các yêu cầu kỹ năng nghề nghiệp mới và các xu thế tuyển dụng lao động nghề mới, xây dựng danh mục kỹ năng nghề cho hiện tại và tương lai làm cơ sở thiết kế, cập nhật các chương trình đào tạo nghề phù hợp với thực tiễn; tăng cường thông tin về các chương trình đào tạo nghề hướng tới các đối tượng: người dân tộc thiểu số, người nghèo, trẻ vị thành niên ngoài nhà trường, người khuyết tật…để tạo cơ hội tiếp cận học nghề và việc làm cho mọi đối tượng trong xã hội.



